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VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 – VĂN BIỂU CẢM

Thiết lập ma trận

	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Cộng

	 Văn biểu cảm


	Trình bày được khái niệm văn biểu cảm 
-Biết tên gọi khác của văn biểu cảm,
	 Hiểu được văn biểu cảm bao gồm những thể loại văn học nào.
- Xác định cách biểu cảm trong đoạn văn .

	
	Viết bài văn biểu cảm về loài cây em yêu 
	

	Số câu 

Số điểm      
	Số câu :2
Số điểm: 1,5
	Số câu :2
Số điểm :1,5
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 7,0
	Số câu: 5
10 đ=100%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	T số câu :2
T số điểm:1,5
Tỉ lệ 15%
	Tsố câu :2
Tsố điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
	
	Số câu: 1 

Số điểm: 7,0
Tỉ lệ    70 %
	Số câu: 5
Số điểm: 10
    100 %


Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Phần 1. Đọc hiểu 

Câu 1: ( 2,0đ) 

Văn biểu cảm là gì ?Tên gọi khác của văn biểu cảm ? Văn biểu cảm bao gồm những thể loại văn học nào?

 
Câu 2: ( 1,0 đ) Cho biết đoạn văn sau biểu cảm bằng cách nào?

Tổ quốc mình thật tuyệt vời - miền đất đầy ánh mặt trời!Ở nơi này mình cảm nhận được làn gió bỏng rát thổi từ sa mạc tới, chiêm ngưỡng những đỉnh núi tuyết phủ sáng lấp lóa, lắng nghe những âm thanh của dòng sông ào ạt đổ xuống từ triền núi cao và sững sờ đến ngây ngất trước vẻ đáng yêu của chú chim non lần đầu cất cánh.

(Trích- Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình)

Phần 2. Tập làm văn ( 7 đ) 

Loài cây em yêu.
Hướng dẫn chấm- Biểu điểm:
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	 Đọc hiểu


	1
	- Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc

- Văn biểu cảm còn gọi là văn trữ tình

- Văn biểu cảm bao gồm các thể loại văn học: thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút
	1,0đ

0,5đ

0,5 đ
	-Rất đạt: Trả lời đầy đủ 3 ý: khái niệm, cách gọi khác cảu văn biểu cảm, những thể loại văn học nào sử dụng văn biểu cảm…

- Đạt: trả lời sai, hoặc thiếu ý nào trừ điểm điểm ý đó

- Chưa đạt: không trả lời được ý nào

	
	2
	- Đoạn văn biểu cảm trực tiếp
	1,0 đ
	- Rất đạt, đạt: trả lời đúng ý trên

- Chưa đạt: không trả lời đúng

	Phần Tập làm văn
	1. Về hình thức 

- Bài viết có bố cục 3 phần rõ ràng

- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết đúng chính tả, không sai ngữ pháp.
- Bố cục cân đối. Trình bày sạch đẹp.

2. Về nội dung: Bài viết cần làm rõ các ý cơ bản sau:

a. Mở  bài : giới thiệu được loài cây và cảm xúc chung về loài cây ấy. 
b. Thân bài :  
- Các đặc điểm nổi bật gợi cảm của cây: lá, hoa, quả, dáng vẻ...

 - Loài cây đó đối với đời sống con người: công dụng, giá trị...

 - Loài cây đó đối với cuộc sống của em, kỉ niệm...

c. Kết bài: 
- Nhấn mạnh tình cảm của mình đối với loài cây đó 

- Mong muốn của bản thân...
* Cách lập luận và xác định vấn đề:
- H xác định đúng thể loại: biểu cảm về một loài cây

- H lựa chọn được loài cây tiêu biểu, dựa vào các đặc điểm gợi tả của cây để thể hiện tình cảm yêu mến của mình.

 * Tính sáng tạo:- Biểu cảm bằng những tình cảm đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng để gửi gắm nỗi niềm, cảm xúc, tình cảm rõ ràng, trong sáng, chân thực .
	1,0đ

1,0đ

3,0đ

1,0đ

0,5đ

0,5đ


	- Rất đạt: H trình bày được tốt các mặt nội dung và hình thức bài biểu cảm, có hành văn mạch lạc, trôi chảy, có liên kết ...biểu cảm chân thành, rõ ràng, trong sáng, có tư tưởng....
- Đạt: H trình bày còn hơi vụng về mặt nội dung, diễn đạt còn chưa được trôi chảy, đôi chỗ diễn đạt còn mắc lỗi hoặc biểu cảm còn hơi sơ sài, có sử dụng được các phương tiện liên kết...
- Chưa đạt: H trình bày sai yêu cầu đề, bài viết không có bố cục, chỉ dừng lại là bài văn kể hoặc thuần túy miêu tả…


	Tổng điểm
	10 đ
	


Lưu ý:   GV có thể tùy vào đối tượng H để linh hoạt khi chấm điểm.
